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 Số:      An Giang, 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

trong đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy”  

tại Trường Đại học An Giang 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, ngày 17/07/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/09/2025 của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-ĐHQG ngày 22/8/2025 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trường Đại học An Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐT, ngày 21/8/2023 của Hội đồng Trường Đại 

học An Giang về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động tạm thời của Trường 

Đại học An Giang”; 

Căn cứ Quyết định 1070A/QĐ-ĐHAG, ngày 02/6/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-ĐHAG ngày 29/9/2020 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học theo hình thức giáo dục chính quy”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập trong đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy” tại Trường Đại học An 

Giang. 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ năm học 2025-2026. 

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, các Khoa và sinh viên chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, CTSV. 
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QUY ĐỊNH 

Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong đào tạo đại học 

hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3951/QĐ-ĐHAG, ngày 25/12/2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học An Giang) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại 

học An Giang. 

Điều 2. Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

- Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học theo hình thức đào tạo 

chính quy văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là sinh viên), trong thời gian đào tạo 

được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học An Giang. 

- Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội hoặc chính sách 

ưu đãi khác theo quy định hiện hành, nếu có kết quả học tập và rèn luyện đủ điều kiện 

xét học bổng khuyến khích học tập, thì vẫn được xét và cấp học bổng khuyến khích học 

tập theo quy định này. 

Điều 3. Cơ sở để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Cơ sở để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là kết quả học tập, số tín chỉ tích 

lũy và kết quả rèn luyện của sinh viên, trong đó: 

- Kết quả học tập: Được xác định bằng điểm trung bình chung các môn học của 

học kỳ theo quy định đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường. Điểm các môn học 

được tính là điểm lần 1, theo thang điểm 10. 

- Số tín chỉ đạt: Số tín chỉ của các học phần thuộc chương trình đào tạo mà sinh 

viên đã đạt trong học kỳ xét học bổng khuyến khích học tập. 

- Kết quả rèn luyện: Được tính điểm theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện hiện hành của Trường. 

Điều 4. Nguyên tắc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

- Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích tối thiểu bằng 8% tổng nguồn thu 

học phí đại học hình thức đào tạo chính quy.  

- Quỹ học bổng và cơ cấu suất học bổng được xác định theo Khoa. Các Khoa xác 

định số lượng suất học bổng cho từng khóa học, ngành học, lớp học. 

- Học bổng khuyến khích học tập được xét, cấp cho sinh viên trong thời gian đào 

tạo chuẩn của chương trình đào tạo hoặc tiến độ nhanh theo quy định. Thời gian tạm 

dừng học tập, thời gian kéo dài quá thời gian đào tạo chuẩn và thời gian học để lấy bằng 



 

 

đại học thứ hai không thuộc phạm vi xét, cấp học bổng khuyến khích học tập. 

- Học bổng khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học 

(02 học kỳ/năm học; mỗi học kỳ 05 tháng). Học kỳ I: Xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập vào tháng 3 hàng năm. Học kỳ II: Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập vào 

tháng 8 hàng năm. 

- Học bổng khuyến khích học tập được xét theo mức học bổng từ cao xuống thấp 

(từ loại xuất sắc trở xuống) theo khoá học, ngành học, lớp học đến khi hết số suất học 

bổng được phân bổ.  

a) Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng thì ưu tiên sinh viên có điểm trung 

bình chung học tập cao hơn. 

b) Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng và cùng điểm trung bình chung 

học tập thì ưu tiên sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn. 

c) Trường hợp có cùng mức học bổng, điểm trung bình chung học tập và điểm rèn 

luyện bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có số tín chỉ đăng ký đạt nhiều hơn; 

d) Trường hợp có cùng mức học bổng, điểm trung bình chung học tập, điểm rèn 

luyện, số tín chỉ bằng nhau thì ưu tiên sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học 

và các cuộc thi học thuật của Trường; có đóng góp tích cực trong các hoạt động của 

Trường/Khoa/Đoàn/Hội sinh viên. 

- Số học phần sinh viên đăng ký học vượt trong học kỳ hè được tính vào học kỳ I 

của năm học tiếp theo để xét, cấp học bổng. 

- Trường hợp sinh viên thi lại nhưng có lý do chính đáng (được xác nhận), kết quả 

thi lại được tính lần thi thứ nhất thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong 

học kỳ đó. Sinh viên thuộc trường hợp này cần nộp đơn và minh chứng lý do. 

- Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang quyết định. 

Điều 5. Điều kiện được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

- Sinh viên được xem xét để cấp học bổng khuyến khích học tập khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

a) Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên; 

b) Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng; 

c) Sinh viên có điểm thành phần và điểm thi kết thúc học phần lần thứ nhất đạt từ 

5,0 trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ xét học 

bổng (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện điểm trong học kỳ đó). Điều 

này áp dụng cho tất cả các học phần, bao gồm cả các học phần điều kiện như: Giáo dục 

Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Tin học đại cương, Tiếng Anh,... 

d) Hoàn thành tối thiểu 15 tín chỉ trong học kỳ xét học bổng, bao gồm cả các học 

phần có điểm M và các học phần điều kiện như Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể 

chất, Tin học đại cương, Tiếng Anh…. Riêng đối với sinh viên ở học kỳ cuối của thời 



 

 

gian đào tạo chuẩn theo chương trình đào tạo của từng ngành, Nhà trường sẽ giải quyết 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập nếu sinh viên hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ. 

Điều 6. Cách tính điểm, mức cấp học bổng khuyến khích học tập 

1. Cách tính điểm và xếp loại học bổng khuyến khích học tập 

- Học bổng loại khá: Có điểm trung bình học tập của học kỳ đạt loại khá trở lên 

(ĐTB đạt từ 7 đến cận 8), điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên. 

- Học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình học tập của học kỳ đạt loại giỏi trở lên 

(ĐTB đạt từ 8 đến cận 9), điểm rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. 

- Học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình học tập của học kỳ đạt loại xuất sắc 

trở lên (ĐTB đạt từ 9 đến 10), điểm rèn luyện đạt từ loại xuất sắc. 

Bảng xếp loại học bổng khuyến khích học tập 

Xếp loại học bổng Điểm học tập Điểm rèn luyện 

Khá 

Khá Khá 

Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

Giỏi 
Giỏi Tốt 

Xuất sắc Tốt 

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 

2. Mức cấp học bổng khuyến khích học tập  

- Mức học bổng loại Khá tương đương mức học phí của từng ngành/chương trình 

đào tạo tương ứng trong học kỳ xét học bổng (100% mức trần học phí hiện hành/ tháng). 

- Mức học bổng loại Giỏi bằng 110% mức học bổng loại Khá;  

- Mức học bổng loại Xuất sắc bằng 120% mức học bổng loại Khá. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo từng học kỳ, bảo 

đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện 

hành. 

- Bước 1: Phòng Kế hoạch – Tài vụ xác định và phân bổ Quỹ học bổng khuyến 

khích học tập theo khoa/ngành/chương trình đào tạo cho từng học kỳ. 

- Bước 2: Trên cơ sở mức trần học phí hiện hành của từng ngành/chương trình đào 

tạo và bảng phân bổ Quỹ học bổng do Phòng Kế hoạch – Tài vụ xác định, Phòng Công 

tác sinh viên xây dựng phương án phân bổ mức chi học bổng khuyến khích học tập chi 

tiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

- Bước 3: Các khoa tổ chức xét chọn và lập danh sách dự kiến sinh viên đủ điều 



 

 

kiện được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định; gửi danh sách và hồ sơ 

liên quan về Phòng Công tác sinh viên theo mẫu và thời hạn quy định. 

- Bước 4: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách do các khoa đề nghị; Gửi 

với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng rà soát, xác nhận kết quả học tập học kỳ xét 

học bổng theo quy định tại điểm c Điều 5 của Quy định này; đồng thời rà soát kết quả 

rèn luyện và các điều kiện liên quan theo quy định. 

- Bước 5: Phòng Công tác sinh viên công khai danh sách dự kiến sinh viên được 

cấp học bổng trên cổng thông tin điện tử của Phòng Công tác sinh viên; tiếp nhận và 

phối hợp giải quyết ý kiến phản hồi của sinh viên và các đơn vị liên quan (nếu có) trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công khai danh sách. 

- Bước 6: Phòng Công tác sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập để tổ chức xét duyệt theo quy 

định. 

- Bước 7: Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập tổ chức họp xét, thông qua 

danh sách sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng. Căn cứ kết luận của Hội đồng, 

Phòng Công tác sinh viên hoàn thiện hồ sơ, trình Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định 

cấp học bổng khuyến khích học tập. 

- Bước 8: Căn cứ Quyết định cấp học bổng, Phòng Kế hoạch – Tài vụ thực hiện 

chi trả học bổng cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; thời gian chi trả không 

quá 25 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

Điều 8. Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Hội đồng xét cấp học bổng do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang quyết định 

thành lập. 

- Thành phần Hội đồng gồm có: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền; 

b) Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Công tác sinh viên; 

c) Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan; lãnh đạo 

các Khoa; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Trách nhiệm của Hội đồng: 

Hội đồng có trách nhiệm tư vấn giúp Hiệu trưởng về công tác xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy theo quy định 

hiện hành. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai, phổ biến đến tất cả viên chức, giảng 

viên, sinh viên biết và thực hiện thi hành Quy định này. 

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới ban hành. 



 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải 

sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Phòng Công tác sinh viên để tổng 

hợp, báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định./. 


